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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/9/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Đêm 06/9, sau khi đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 04h ngày 07/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04h ngày 08/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
2. Tin mưa diện rộng ở Bắc Bộ:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong đêm 06/9 ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông trên diện rộng. 

Dự báo: Ngày và đêm 07/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
3. Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, sạt lở đất và lũ quét khu vực miền núi phía Bắc
Từ ngày 07/9, trên thượng lưu sông Hồng-Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ 1.

Cảnh báo: Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/9 đến 19h00 ngày 06/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	62 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	65 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	51 mm
	
	Võ Xu (Bình Thuận)
	41 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	47 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	94 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/9 đến 07h00 ngày 07/9, khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa với lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	KM22 (Sơn La)
	60 mm
	
	Làng Giữa (Yên Bái)
	105 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	148 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	78 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	111 mm
	
	Kim Quan (Tuyên Quang)
	61 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	79 mm
	
	
	


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 03/9 đến 19h00 ngày 06/9, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Nhùn(Lai Châu)
	110 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	119 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	128 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	106 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	108 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	116 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	106 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 07/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 5,32m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,10m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm, sau đó xuống; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h00 ngày 08/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,85m. Đến 19h00 ngày 07/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,00m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm. Mực nước cao nhất ngày 05/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,06m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,65m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 10/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,20m, tại Châu Đốc lên mức 2,80m. Các trạm cuối nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 07/9/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	06/9
	214,05
	119,60
	4.942
	4.386
	213
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	07/9
	213,95
	119,74
	3.820
	4.514
	
	

	Hòa Bình
	7h
	06/9
	115,79
	15,24
	4.820
	3.970
	115
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	07/9
	116,20
	15,24
	5.060
	3.980
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/9
	117,12
	50,69
	1.174
	746
	118
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	07/9
	117,22
	51,39
	1.086
	872
	
	

	Thác Bà
	7h
	06/9
	58,04
	23,93
	490
	436
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	07/9
	58,14
	23,09
	941
	645
	
	


Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 59/CĐ-TW hồi 8h00 ngày 07/9/2017 lệnh Công ty Thủy điện Sơn La đóng cửa xả đáy vào 10h00 ngày 07/9/2017.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi

Theo báo cáo số 26/BC-ATĐ ngày 06/9/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 

- Tình hình vận hành: Hồ Dầu Tiếng đang xả nước với lưu lượng 146m3/s.
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai-Văn phòng UBQG TKCN đã có Công điện số 58/CĐ-TW hồi 10h00 ngày 06/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ: Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi Trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo, đôn đốc các địa phương trực ban theo dõi diễn biến của bão; nắm bắt thông tin tình hình mưa, sạt lở khu vực miền núi phía Bắc, thiệt hại tại các địa phương.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về tình hình mưa và diễn biến của bão số 9.

2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tổ chức trực ban, triển khai thực hiện Công điện số 58/CĐ-TW ngày 06/9/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT-Văn phòng UBQG TKCN. Trong đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh/thành phố Thái Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã có công điện gửi các cơ quan liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Theo báo cáo nhanh ngày 06/9 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa và Tây Ninh tình hình thiệt hại do mưa, lốc trên địa bàn các tỉnh như sau:
- Về nhà cửa: 03 nhà bị sạt ta luy dương (Bắc Kạn); 30 nhà bị ngập (Tây Ninh).

- Về nông nghiệp: 100 ha mía bị ngập (Tây Ninh).
- Về giao thông: Quốc lộ 3B sạt lở ta luy dương 1.382m3; đường ĐT.254 sạt lở ta luy dương 3.700 m3; đường ĐT.254 tại Km82+850 sạt lở ta luy âm dài 2m, lấn sâu vào 1/2 mặt đường (Bắc Kạn).
- Về công trình công cộng: 30m2 lớp học, 60m2 nhà công vụ bị tốc mái (Thanh Hóa).

2. Theo báo cáo nhanh số 11/BC-PCTT ngày 06/9/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Thuận, vào lúc 22h ngày 05/9/2017 tại khu vực bến Chợ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có 04 người dân đi xe bò qua sông Dinh bị nước đầu nguồn đổ về bất ngờ cuốn trôi làm 01 người chết (Huỳnh Thị Thu Hà, sinh năm 1968), 02 người mất tích (Thới Khẩn, sinh năm 1964 và Nguyễn Đình Nghĩa, sinh năm 1962), 01 người bị thương (Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1970).
3. Theo báo cáo nhanh qua điện thoại của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, vào 15h chiều ngày 06/9, đã xảy ra dông lốc tại huyện Núi Thành làm 02 công nhân bị chết (Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1978; Thân Trung, sinh năm 1984) và 02 công nhân bị thương (Lương Xuân Chương, sinh năm 1980; Đoàn Ngọc Hải, sinh năm 1990) do sập nhà xưởng của nhà máy lắp ráp ô tô Trường Hải - Chu Lai.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích, thăm viếng, hỗ trợ gia đình người bị nạn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo thông tuyến./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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